
Hệ thống lấy số 

tự động

Máy tính

Tủ đựng 

tài liệu hồ 

sơ

Máy in Máy scan
Máy scan 

A3

Kiosk tra cứu 

thông tin kết 

hợp đánh giá 

mức độ hài lòng

Bàn ký điện tử
Máy scan phục 

vụ công dân
Máy điều hòa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Thành tiền (trđ) 20 42 45.5 154 40 50 5 13 75 444.5

Đơn giá (trđ) 20 7 6.5 22           40           50 5 13 25

Tổng số lượng 1 6 7 7             1             1 1 1 3

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP XÃ

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày     /9/2025 của UBND phường Hải Dương)
Đơn vị: triệu đồng

Tổng cộng

Trang thiết bị 

dùng chung 

khác

Đơn vịSTT

Các thiết bị phục vụ khác

Trang thiết bị phục vụ người dân

Trang thiết bị phục vụ cán bộ



Bàn ghế làm 

việc
Ghế làm việc

Bàn tiếp 

khách

Máy tính để 

bàn kèm 

màn hình

Máy in
Tủ đựng hồ 

sơ tài liệu

Giá đựng tài 

liệu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Thành tiền (trđ) 21 6 52 160 104 49 4 396

Đơn giá (trđ) 7 2 13 20                 13                 7 2

Tổng số lượng 3 3 4 8                   8                   7 2

Nhu cầu máy móc, thiết bị

Tổng cộng

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ LÀM VIỆC CỦA CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày     /9/2025 của UBND phường Hải Dương)

Đơn vị: triệu đồng

STT Đơn vị Ghi chú
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